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B  Huỳn  T   T  n  Tuyền  

Ôn  N uyễn Văn T    

B  N ô T   Bí   D ệp  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn Hùn  C ờn  - T   ký Tò  án n ân dân 

tỉn  Bìn  D ơn   

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Trung Kiên – K  m sát v  n  

Tron   á  n  y 14 v  19 t án  4 năm 2023, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉn  Bìn  D ơn  xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    vụ án dân s  t ụ  ý số 

46/2023/T  T-DS n  y 16 t án  02 năm 2023 về v ệ   Tr n     p    n qu n 

  n t   sản       n         t     n  án   

Do Bản án dân s  sơ t ẩm số 121/2022/DS-ST ngày 20 t án  12 năm 

2022  ủ  Tò  án n ân dân  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn     k án   áo  

T eo Quy t   n      vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 117/2023/QĐ-PT, 

n  y 07 t án  3 năm 2023 v  Quy t   n   oãn p   n tò  số 155/2022/QĐ-PT 

n  y 29 t án  3 năm 2023,   ữ   á    ơn  s : 

1. Nguyên đơn: B  N uyễn N ọ  H, s n  năm 1982;    k ẩu t  ờn  trú: 

 p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn .  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông N uyễn Hồn  V, s n  

năm 1982;    k ẩu t  ờn  trú: k u p ố G, p  ờn   , t  n  p ố T, tỉn  Bìn  

D ơn ;       ỉ    n  ệ: số n   C Quố     A, k u p ố B, p  ờn  M, t   xã B, 

tỉn  Bìn  D ơn ,    n  ờ   ạ  d ện t eo ủy quyền (văn  ản ủy quyền n  y 

23/02/2023);  ó mặt  
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2. Bị đơn: B  N uyễn T   N ọ  M, s n  năm 1977;    k ẩu t  ờn  trú: 

k u p ố A, p  ờn  M, t   xã B, tỉn  Bìn  D ơn ;       ỉ tạm trú: số B,   ờn  

B, p  ờn  V, t  n  p ố N, tỉn  K án  Hò ;  ó  ơn x n v n  mặt  

3. Người c  quy n  ợi  ngh a v   iên quan: 

3.1. Ông N uyễn Văn H1, s n  năm 1962;    k ẩu t  ờn  trú:  p B, xã T, 

 uyện D, tỉn  Bìn  D ơn . 

3.2. Ông N uyễn T  n  B, s n  năm 1975;    k ẩu t  ờn  trú:  p Đ, xã 

V,  uyện C, tỉn  B n Tre;     ở   ện n y:  p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  

D ơn . 

Ông Nguyễn Văn H1 và ông Nguyễn Thanh B cùng ủy quy n cho: Ông 

N uyễn Hồn  V, s n  năm 1982;    k ẩu t  ờn  trú: k u p ố G, p  ờn   , 

t  n  p ố T, tỉn  Bìn  D ơn ;       ỉ    n  ệ: số n   C Quố     A, k u p ố B, 

p  ờn  M, t   xã B, tỉn  Bìn  D ơn ,    n  ờ   ạ  d ện t eo ủy quyền (văn  ản 

ủy quyền n  y 11/01/2023);  ó mặt  

3.3. Bà N uyễn T   K m  , s n  năm 1981;    k ẩu t  ờn  trú: số A, 

  ờn  Đ, k u p ố A, t   tr n D,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn ;  ó mặt  

3.4. Bà N uyễn T    , s n  năm 1963;    k ẩu t  ờn  trú: số A, k u p ố 

D, t   tr n D,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn ;  ó mặt  

3.5. Bà Tạ T      ơn  N, s n  năm 1987;    k ẩu t  ờn  trú: số A, 

  ờn  T, k u p ố D, t   tr n D,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn ;  ó mặt. 

3 6  C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n , tỉn  Bìn  D ơn ;     

  ỉ: k u p ố D, t   tr n D,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn . 

Người đại diện hợp pháp của Chi c c Thi h nh án d n s  huyện D u 

Ti ng: B  Đ  T   H2 –      vụ: C  p   n  v  n,    n  ờ   ạ  d ện t eo ủy 

quyền (Văn  ản ủy quyền số 01/QĐ-CCTHADS n  y 10/10/2022);  ó mặt  

4. Người   m ch ng: Ông N uyễn T  n  V1, s n  năm 1967;       ỉ: tổ 

D,  p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn ;  ó  ơn x n v n  mặt  

- Người kháng cáo: N uy n  ơn    N uyễn N ọ  H v  n  ờ   ó quyền 

   , n     vụ    n qu n ôn  N uyễn Văn H1.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo đơn kh i kiện  quá tr nh tham gia t  t ng v  tại phiên tòa  nguyên 

đơn    Nguyễn Ngọc H trình bày: 

   n   t  ó d ện tí   3 930m
2
 t u   t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, toạ 

 ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  t eo G  y    n  n  n quyền sử 
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dụn    t số BH 435772, số v o sổ   p    y    n  n  n CH 10798 n  y 

18/11/2011, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p   o    N uyễn T   N ọ  M, ông 

N uyễn Văn H1 v     N uyễn N ọ  H  ó n uồn  ố     do        H là ông 

N uyễn Văn  1 k    p á t  năm 1975 v         p G  y    n  n  n quyền sử 

dụn    t số v o sổ 01243 QSDĐ/QĐ-UB n  y 28/12/2001  Đ n năm 2011,     

   H  ã   m t ủ tụ  tặn    o   un   á   n      em    H, ông H1 v     M p  n 

  t tr n v   ã        p    y    n  n  n quyền sử dụn    t, m   n  ờ       

quyền sử dụn  1/3 d ện tí    Tuy n   n,    y    n  n  n quyền sử dụn    t 

       p t  n  03  ản   o 03 n  ờ    n  t n v       ùn  sử dụn    un  v   

n  ờ  k á   Ôn  H1   n  t n G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số BH 

435773, số v o sổ   p    y    n  n  n quyền sử dụn    t CH 01798, do Ủy 

  n n ân dân  uyện D   p,  ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   B  H 

  n  t n G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số BH 435774, số v o sổ   p    y 

   n  n  n quyền sử dụn    t CH 01798, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p, 

 ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   B  M   n  t n G  y    n  n  n 

quyền sử dụn    t số BH 435772, số v o sổ   p    y    n  n  n quyền sử dụn  

  t CH 01798, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p,  ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  

k á : 03 n  ờ   

Do    M  ó n  t ền  ủ  v    ồn     H v  k ôn  trả      n n    M  ó 

t oả t u n   uy n n   n  p  n   t  ủ     M tron  t ử    t 198   o v    ồn  

   H v     á 500 000 000  ồn   B  H v    ồn     H  ùn    n  r  t oả t u n 

n  n   uy n n   n    t  ủ     M,  ó ôn  H1 v  ôn  V1   m    n   B  H  ã 

t  n  toán  ủ số t ền 500 000 000  ồn    o    M   n   ìn  t      n tr  n  v  

trả   n  t ền mặt số t ền    350 000 000  ồn   V ệ  mu   án  ó   m    y t y  ề 

n  y 20/02/2019 do    M v  t v  ký t n   n  án  

Do    y  án   t tr     ó k ôn  t     m t ủ tụ    o    H   n  t n     , 

   H s  m t t ền n n  ã y u   u    M r  văn p òn   ôn     n  ký   p  ồn  ủy 

quyền   o    H  Tuy n   n, k     n Văn p òn  Côn     n  N uyễn Văn  2 t ì 

 ôn     n  v  n  ó   ả  t í   về v ệ  n u    H   n  t n tr n    y ủy quyền t ì 

s  k ôn  t   s n  t n   o    H      n n p ả  n ờ n  ờ  k á    n  t n tr n 

   y ủy quyền  Vì v y,    H n ờ ôn  H1   n  t n   n n  n ủy quyền tr n   p 

 ồn  n u tr n    s u n y ôn  H1   m t ủ tụ  tá   p  n   t  ủ     M s n    o 

   H  T    t , t ử    t tr n v n  òn   n  t n 03 n  ờ  do        m t ủ tụ  tá   

t ử    o    H  B  H  ó n  n      quy t   n     n      k     n    n qu n   n 

p  n   t t u   t ử  198  ủ  C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n ,    H 

k ôn   ồn  ý  ố  v   quy t   n  k     n    n       ố  v   p  n   t t u   t ử  

198 vì n     vụ n      ủ  r  n     M k ôn     n qu n   n    H,  òn p  n   t 

 ủ     M tron  t ử  198  ã  án  ạ    o    H rồ ,    M k ôn   òn quyền  ì tron  
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t ử    t 198 nữ   Tr n   t tr n     p  ó      ăn n     p 04  ồm: N   A d ện 

tí   106,4m
2
 v  n   B d ện tí   244,9m

2
    do v    ồn     H xây d n   uố  

năm 2020 v  quản  ý sử dụn    o   n n y  

Theo  ơn k ở  k ện, n uy n  ơn    N uyễn N ọ  H y u   u  ôn  n  n 

  p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t  ã ký   ữ     N uyễn N ọ  H v   

   N uyễn T   N ọ  M n  y 20/02/2019 t u   t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, 

toạ  ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn . 

T eo  ơn k ở  k ện  ổ sun , n uy n  ơn    N uyễn N ọ  H y u   u 

 ôn  n  n   p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t  ã ký   ữ     H v      

N uyễn T   N ọ  M n  y 20/02/2019  ố  v   p  n   t d ện tích 1.269,9m
2
 p  n 

 ủ     M        ởn  t u   m t p  n t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, toạ  ạ  

tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn ; y u   u  ôn  n  n 01  ăn n    ó d ện 

tí   106,4m
2
 v  01  ăn n   trọ d ện tí   244,9m

2
 n m tr n t ử    t d ện tí   

1.269,9m
2
 n u tr n    t   sản  ủ  v    ồn     H v  ôn  B t eo Mản  trí    ụ  

      ín   ó  o  ạ    ỉn   ý (tr n     p) số 171 – 2022 n  y 24/01/2022  ủ  

C   n án  Văn p òn  Đăn  ký   t      uyện D. 

Tạ  p   n to , n uy n  ơn   ữ n uy n y u   u k ở  k ện y u   u  ôn  

n  n   p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t   ữ     H v      N uyễn T   

N ọ  M n  y 20/02/2019  ố  v   p  n   t d ện tí   1 269,9m
2
 p  n  ủ     M 

       ởn  t u   m t p  n t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, toạ  ạ  tạ   p B, xã 

T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơng     n  y u   u  ôn  n  n 01  ăn n    ó d ện tí   

106,4m
2
 v  01  ăn n   trọ d ện tí   244,9m

2
 n m tr n t ử    t d ện tí   

1.269,9m
2
 n u tr n    t   sản  ủ  v    ồn     H v  ôn  B t ì n uy n  ơn t  y 

k ôn    n t   t n n t  n uyện x n rút y u   u n y, k ôn  y u   u To  án   ả  

quy t  

2. Theo  iên   n   y  ời khai  đơn  in gi i quy t    t    v ng m t   ị đơn 

   Nguyễn Thị Ngọc M trình bày: 

B  M    em  ủ  ôn  N uyễn Văn H1,         ủ     N uyễn N ọ  H     n 

  t  ó d ện tí   3 930m
2
 t u   t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, toạ  ạ  tại  p B, 

xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  t eo G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số 

BH 435772, số v o sổ   p    y    n  n  n CH 10798 n  y 18/11/2011, do Ủy 

  n n ân dân  uyện D   p   o    N uyễn T   N ọ  M, ông N uyễn Văn H1 v  

   N uyễn N ọ  H  ó n uồn  ố     do        M là ông N uyễn Văn  1 k    

p á t  năm 1975 v         p G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số v o sổ 

01243 QSDĐ/QĐ-UB n  y 28/12/2001  Đ n năm 2011,        M  ã   m t ủ 

tụ  tặn    o   un   á   n      em    M,    H v  ôn  H1 p  n   t tr n v   ã 

       p    y    n  n  n quyền sử dụn    t, m   n  ờ       quyền sử dụn  
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1/3 d ện tí     t tr n  Tuy n   n,    y    n  n  n quyền sử dụn    t        p 

t  n  03  ản   o 03 n  ờ    n  t n v       ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  k á : 

03 n  ờ   B  M   n  t n G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số BH 435772, số 

v o sổ   p    y    n  n  n quyền sử dụn    t CH 01798, do Ủy   n n ân dân 

 uyện D   p,  ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   B  H   n  t n 

G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số BH 435774, số v o sổ   p    y    n  

n  n quyền sử dụn    t CH 01798, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p,  ùn  sử 

dụn    un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   Ôn  H1   n  t n G  y    n  n  n quyền 

sử dụn    t số BH 435773, số v o sổ   p    y    n  n  n quyền sử dụn    t 

CH 01798, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p,  ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  

k á : 03 n  ờ   

B  M xá    n   ó   uy n n   n  1/3 d ện tí     t  ủ     M tron  t ử  

  t 198 nó  tr n   o    N uyễn N ọ  H v     á    500 000 000  ồn  n  n  s u 

 ó k ôn  tá   sổ      do v n  ề t ủ tụ    n    ín   C o n n    M   m   p 

 ồn  ủy quyền n  y 30/6/2020 tạ  Văn p òn  C ủy quyền to n quyền  ạ    o 

ông N uyễn Văn H1    n qu n   n t ử    t 198 n u tr n    ôn  H1 v     H s u 

n y t    m t ủ tụ     n qu n   n t ử    t 198   o    H  Do sổ   t   p   un    o 

 ả 03  n  em k ôn  xá    n  r  p  n n o ở  âu n n k ôn  t   xá    n   ụ t   

d ện tí     t    M   uy n n   n    o    H      o n   u mét vuôn   Về v  trí 

  t t ì t eo    M xá    n       uy n n   n    o    H ở v  trí  ó  ăn n     ện 

n y tr n   t do        M  ú    o     n  em  ó nó  p  n   t  ó  ăn n     ỉ      

 án   o  n  em tron  n  , k ôn        án   o n  ờ  n o    H ện n y,    M 

xá    n     M  ã   uy n n   n  p  n d ện tí     t t u   quyền sử dụn   ủ     

M tron  t ử    t 198   o    H,    M k ôn   òn    n qu n  ì   n t ử    t 198  

B  M  ó  ơn y u   u v n  mặt v  t ốn  n  t v   y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n 

 ơn  

3. Theo  iên   n   y  ời khai v  quá tr nh tham gia t  t ng  người c  

quy n  ợi  ngh a v   iên quan  ng Nguyễn Văn H1 tr nh   y: 

Ông N uyễn Văn H1     n   ủ     N uyễn N ọ  H và bà N uyễn T   

N ọ  M     n   t  ó d ện tí   3 930m
2
 t u   t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, 

toạ  ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  theo G  y    n  n  n quyền 

sử dụn    t số BH 435772, số v o sổ   p    y    n  n  n CH 10798 n  y 

18/11/2011, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p   o    N uyễn T   N ọ  M, ông 

N uyễn Văn H1 v     N uyễn N ọ  H  ó n uồn  ố     do     ôn  H1 là ông 

N uyễn Văn  1 k    p á t  năm 1975 v         p G  y    n  n  n quyền sử 

dụn    t số v o sổ 01243 QSDĐ/QĐ-UB n  y 28/12/2001  Đ n năm 2011,     

ông H1  ã   m t ủ tụ  tặn    o   un   á   n      em ôn  H1,    H v     M 

p  n   t tr n v   ã        p    y    n  n  n quyền sử dụn    t, m   n  ờ  
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     quyền sử dụn  1/3 d ện tí    Tuy n   n,    y    n  n  n quyền sử dụn  

  t        p t  n  03  ản   o 03 n  ờ    n  t n v       ùn  sử dụn    un  

v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   Ôn  H1   n  t n G  y    n  n  n quyền sử dụn    t 

số BH 435773, số v o sổ   p    y    n  n  n quyền sử dụn    t CH 01798, do 

Ủy   n n ân dân  uyện D   p,  ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   

B  H   n  t n G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số BH 435774, số v o sổ 

  p    y    n  n  n quyền sử dụn    t CH 01798, do Ủy   n n ân dân  uyện 

D   p,  ùn  sử dụn    un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ   B  M   n  t n G  y 

   n  n  n quyền sử dụn    t số BH 435772, số v o sổ   p    y    n  n  n 

quyền sử dụn    t CH 01798, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p,  ùn  sử dụn  

  un  v   n  ờ  k á : 03 n  ờ      n   t tr n     p d ện tí   1 269,9m
2
 t u   

m t p  n t ử  198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  

D ơn  t u   quyền quản  ý  ủ     H vì  ây    p  n  ủ     M do    H mu   ạ   

V ệ     o d    n  y 20/02/2019   ữ     H và bà M thì ông H1   n  r    m 

   n  v   t   á       ồn  sở  ữu, số t ền   uy n n   n     500 000 000  ồn , 

bà H t  n  toán t ền mặt   o    M  ơn 300 000 000  ồn ,  òn  ạ    n tr  t ền 

n    ữ     H và bà M     ơn 100 000 000  ồn   Do    y  án   t tr     ó k ôn  

t     m t ủ tụ    o    H   n  t n     ,    H s  m t t ền n n  ã y u   u    M 

r  văn p òn   ôn     n  ký   p  ồn  ủy quyền   o    H  Tuy n   n, k     n 

Văn p òn  Côn     n  N uyễn Văn  2 t ì  ôn     n  v  n  ó   ả  t í   về 

v ệ  n u    H   n  t n tr n    y ủy quyền t ì s  k ôn  t   s n  t n   o    H 

     n n p ả  n ờ n  ờ  k á    n  t n tr n    y ủy quyền  Vì v y,    H n ờ 

ông H1   n  t n   n n  n ủy quyền tr n   p  ồn  n u tr n    s u n y ôn  H1 

  m t ủ tụ  tá   p  n   t  ủ     M s n    o    H  H ện ôn  H1 v n  òn   n  

t n tr n    y    n  n  n quyền sử dụn    t   un  v      H và bà M  Đố  v   

y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n  ơn t ì ôn  H1 k ôn   ó ý k  n  Đố  v   t   sản 

tr n   t     á   ây   o su t ì ôn  H1 k ôn   ó y u   u   y tr n     p  ì, n u    

H y u   u t ì ôn  H1 s  t  n   ý  ây   o su    trả  ạ    t  Đố  v   v ệ  n uy n 

 ơn t  n uyện rút m t p  n y u   u k ở  k ện t ì ôn  H1 k ôn   ó ý k  n  ì  

4. Theo  iên   n   y  ời khai v  quá tr nh tham gia t  t ng  người c  

quy n  ợi  ngh a v   iên quan  ng Nguyễn Thanh B tr nh   y: 

Ông N uyễn T  n  B      ồn   ủ     N uyễn N ọ  H  V ệ     o d    

d ễn r  t eo G  y  án   t n  y 20/02/2019  ó ôn  B t  m     t ỏ  t u n n  n  

     o    H   n  t n, ôn  k ôn  ký t n v o    n  ản  Ôn  B t ốn  n  t v    ờ  

trìn    y  ủ  n uy n  ơn về n uồn  ố , quá trìn  sử dụn  tr n p  n   t tr n  

   p  ũn  n   n   dun     o d     Đố  v   y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n  ơn 

t ì ôn  B t ốn  n  t, k ôn   ó y u   u  ì t  m  Đố  v   v ệ  n uy n  ơn t  

n uyện rút m t p  n y u   u k ở  k ện t ì ôn  B t ốn  n  t  
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5. Theo  iên   n   y  ời khai v  quá tr nh tham gia t  t ng  người c  

quy n  ợi  ngh a v   iên quan    Nguyễn Thị Kim L tr nh   y: 

B  N uyễn T   N ọ  M tr     ây     ạn  ủ     L,    M  ó m  n  ủ     

L t ền      m ăn n  n  k ôn  trả   o    L  B  L  ã   m  ơn k ở  k ện v   ã 

     To  án n ân dân t   xã B n Cát, tỉn  Bìn  D ơn  xét xử t eo Bản án dân 

s  sơ t ẩm số 08/2021/DS-ST n  y 26/3/2021  B  L  ã   m  ơn y u   u t   

  n  án n  y 31/5/2021 y u   u    N uyễn T   N ọ  M p ả  t      ện n     

vụ trả   o    L số t ền 810 000 000  ồn  t eo  ản án tr n  ủ  To  án v   ã      

C    ụ  T     n  án dân s  t   xã B n Cát t ụ  ý  S u  ó, C    ụ  T     n  án 

dân s  t   xã B n Cát ủy t á  v ệ  t     n   ạ    o C    ụ  T     n  án dân s  

 uyện D u T  n   Hồ sơ t     n  án  ủ     L   ện do C    ụ  T     n  án dân 

s   uyện D u T  n  t ụ  ý  T eo    L         t t ì C    ụ  T     n  án dân s  

 uyện D u T  n   ã r  Quy t   n     n      k     n  ố  v   p  n   t t u   

t ử  198, toạ  ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  do    N uyễn T   

N ọ  M   n  t n  ùn  v      N uyễn N ọ  H v  ôn  N uyễn Văn H1. 

B  L k ôn     t về v ệ    uy n n   n  quyền sử dụn    t   ữ     

N uyễn N ọ  H v      N uyễn T   N ọ  M n  y 20/02/2019 t u   t ử    t số 

198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  m    ỉ 

   t    M  ó   n  t n tr n p  n   t n y  

Đố  v   y u   u k ở  k ện v  k ở  k ện  ổ sun   ủ  n uy n  ơn t ì    L 

k ôn   ồn  ý  ở  vì p  n   t t u   t ử  198   n     t   sản duy n  t m     M 

  ện  òn   n  t n v     n uồn    t  n  toán p  n n     vụ  ủ     M t eo  ản 

án  ủ  To  án   o    L v    ện   n     C    ụ  T     n  án r  quy t   n     n  

    k     n; v ệ     M v     H   p   p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t 

tr n    n  m tẩu tán t   sản, mụ   í         M trốn trán  n     vụ t     n  án 

 ố  v      L,    N v     P. Bà L  ề n    To  án   ả  quy t vụ án t eo quy   n  

 ủ  p áp  u t   

6. Theo  iên   n   y  ời khai v  quá tr nh tham gia t  t ng  người c  

quy n  ợi  ngh a v   iên quan    Tạ Thị Phương N tr nh   y: 

B  N uyễn T   N ọ  M tr     ây     ạn  ủ     N,    M  ó m  n  ủ     

N uyễn t      m ăn n  n  k ôn  trả   o    N  B  N  ã   m  ơn k ở  k ện v   ã 

     To  án n ân dân t   xã B n Cát, tỉn  Bìn  D ơn  xét xử t eo Bản án dân 

s  sơ t ẩm số 10/2021/DS-ST n  y 26/3/2021  B  N  ã   m  ơn y u   u t   

  n  án n  y 31/5/2021 y u   u    N uyễn T   N ọ  M p ả  t      ện n     

vụ trả   o    N số t ền 500 000 000  ồn  t eo  ản án  ủ  To  án v   ã      C   

 ụ  T     n  án dân s  t   xã B n Cát t ụ  ý  S u  ó, C    ụ  T     n  án dân 

s  t   xã B n Cát ủy t á  v ệ  t     n   ạ    o C    ụ  T     n  án dân s   uyện 
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D u T  n   Hồ sơ t     n  án  ủ     N uyễn   do C    ụ  T     n  án dân s  

 uyện D u T  n  t ụ  ý  T eo    N         t t ì C    ụ  T     n  án dân s  

 uyện D u T  n   ã r  Quy t   n     n      k     n  ố  v   p  n   t t u   

t ử  198, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  do    N uyễn T   

N ọ  M   n  t n  ùn  v      N uyễn N ọ  H v  ôn  N uyễn Văn H1. 

B  N k ôn     t về v ệ    uy n n   n  quyền sử dụn    t   ữ     

N uyễn N ọ  H v      N uyễn T   N ọ  M n  y 20/02/2019 t u   t ử    t số 

198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  m    ỉ 

   t    M  ó   n  t n tr n p  n   t n y  

Đố  v   y u   u k ở  k ện v  k ở  k ện  ổ sun   ủ  n uy n  ơn t ì    N 

k ôn   ồn  ý  ở  vì p  n   t t u   t ử  198   n     t   sản duy n  t m     M 

  ện  òn   n  t n v     n uồn    t  n  toán p  n n     vụ  ủ     M t eo  ản 

án  ủ  To  án   o    N v    ện   n     C    ụ  T     n  án r  quy t   n  

   n      k     n; v ệ     M v     H   p   p  ồn    uy n n   n  quyền sử 

dụn    t tr n    n  m tẩu tán t   sản, mụ   í         M trốn trán  n     vụ t   

  n  án  ố  v      L,    N v     P. Bà N  ề n    To  án   ả  quy t vụ án t eo 

quy   n   ủ  p áp  u t   

7. Theo  iên   n   y  ời khai v  quá tr nh tham gia t  t ng  người c  

quy n  ợi  ngh a v   iên quan    Nguyễn Thị P tr nh   y: 

B  N uyễn T   N ọ  M     ạn  ủ   on  á     P tên Tạ T      ơn  N, 

t eo s       t  ệu  ủ   on  á ,    P  ó t n t ởn  v   ã   o    M v y số t ền 

300.000 000  ồn   H t t ờ   ạn,    P  ó y u   u    M trả n  n     M trốn 

trán  k ôn  trả  B  P  ã   m  ơn k ở  k ện v   ã      To  án n ân dân t   xã 

B n Cát, tỉn  Bìn  D ơn  xét xử t eo Bản án dân s  sơ t ẩm số 09/2021/DS-ST 

n  y 26/3/2021  B  P  ã   m  ơn y u   u t     n  án n  y 31/5/2021 y u   u 

   Nguyễn T   N ọ  M p ả  t      ện n     vụ trả   o    P số t ền 300 000 000 

 ồn  t eo  ản án  ủ  To  án v   ã      C    ụ  T     n  án dân s  t   xã B n 

Cát t ụ  ý  S u  ó, C    ụ  T     n  án dân s  t   xã B n Cát ủy t á  v ệ  t   

  n   ạ    o C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n   Hồ sơ t     n  án 

 ủ     P   ện do C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n  t ụ  ý  T eo    P 

        t t ì C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n   ã r  Quy t   n  

   n      k     n  ố  v   p  n   t t u   t ử  198, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện 

D, tỉn  Bìn  D ơn  do    N uyễn T   N ọ  M   n  t n  ùn  v      N uyễn 

N ọ  H v  ôn  N uyễn Văn H1. 

B  P k ôn     t về v ệ    uy n n   n  quyền sử dụn    t   ữ     

N uyễn N ọ  H v      N uyễn T   N ọ  M n  y 20/02/2019 t u   t ử    t số 
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198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  m    ỉ 

   t    M  ó   n  t n tr n p  n   t n y  

Đố  v   y u   u k ở  k ện v  k ở  k ện  ổ sun   ủ  n uy n  ơn t ì    P 

k ôn   ồn  ý  ở  vì p  n   t t u   t ử  198   n     t   sản duy n  t m     M 

  ện  òn   n  t n v     n uồn    t  n  toán p  n n     vụ  ủ     M t eo  ản 

án  ủ  To  án   o    P v    ện   n     C    ụ  T     n  án r  quy t   n     n  

    k     n; v ệ     M v     H   p   p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t 

tr n    n  m tẩu tán t   sản, mụ   í         M trốn trán  n     vụ t     n  án 

 ố  v      L,    N v     P. Bà P  ề n    To  án   ả  quy t vụ án t eo quy   n  

 ủ  p áp  u t   

8. Quá tr nh tham gia t  t ng  người c  quy n  ợi  ngh a v   iên quan Chi 

c c Thi h nh án d n s  huyện D c  ý ki n như sau: 

C    ụ  T     n  án dân s   uyện D   n  t ụ  ý t     n   á  Bản án dân 

s  sơ t ẩm số 08/2021/DSST n  y 26/3/2021, số 09/2021/DSST n  y 26/3/2021 

v  số 10/2021/DSST n  y 26/3/2021  ủ  To  án n ân dân t   xã B n Cát, tỉn  

Bìn  D ơn   C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n   ã   n   n   á  

Quy t   n  t     n  án số 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921  ùn  n  y 

20/7/2021  ố  v   n  ờ  p ả  t     n  án       N uyễn T   N ọ  M, s n  năm 

1977. HKTT: k u p ố A, p  ờn  M, t   xã B  Cá  k oản p ả  t     n   ồm: 

N p án p í số t ền 75 400 000  ồn ; t  n  toán số t ền 810 000 000  ồn    o    

N uyễn T   K m  , số t ền 300 000 000  ồn    o    N uyễn T     v  số t ền 

500 000 000  ồn    o    Tạ T      ơn  N. 

Quá trìn  tổ      t     n  án, C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u 

T  n   ã   n   n  Quy t   n  số 74/QĐ-CCTHADS n  y 02/8/2021 về v ệ  

   n      k     n quyền sử dụn    t v  t   sản   n   ền v     t  ố  v   t ử    t 

số 198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn , t eo 

G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số v o sổ CH 01798 n  y 18/11/2011 do 

Ủy   n n ân dân  uyện D   p   o    N uyễn T   N ọ  M  ùn  sử dụn    t v   

n  ờ  k á  (03 n  ờ )    ôn  N uyễn Văn H1 v     N uyễn N ọ  H  C    ụ  

T     n  án  ã t  n   n   á  t ủ tụ   ử   á  quy t   n  t     n  án v  quy t 

  n     n      k     n n u tr n t eo  ún  quy   n  p áp  u t  

Đố  v   y u   u k ở  k ện v  k ở  k ện  ổ sun   ủ  n uy n  ơn về v ệ  

y u   u To  án  ôn  n  n   p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t   ữ     

H v      N uyễn T   N ọ  M n  y 20/02/2019  ố  v   p  n   t d ện tí   

1.269,9m
2
    p  n  ủ     M        ởn  t u   m t p  n d ện tí    ủ  t ử    t 

số 198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn ; y u 

  u To  án  ôn  n  n 01  ăn n    ó d ện tí   106,4m
2
 v  01  ăn n   trọ d ện 



10 

tí   244,9m
2
 n m tr n t ử    t d ện tí   1269,9m

2
 n u tr n    t   sản  ủ  v  

  ồn     H v  ôn  B t ì C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n   ề n    

To  án   ả  quy t vụ án t eo quy   n   ủ  p áp  u t  

9. Theo  iên   n   y  ời khai v  đơn  in v ng m t  người   m ch ng  ng 

Nguyễn Thanh V1 tr nh   y: 

Ông V1  ó ký   m    n  v ệ    uy n n   n    t   ữ     N uyễn N ọ  

H v      N uyễn T   N ọ  M    n qu n   n t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, 

tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  t eo s  y u   u  ủ  ôn  

N uyễn Văn H1  G á   uy n n   n     500 000 000  ồn   V ệ     o t ền ôn  

V1   ỉ    n  k  n       n    o số t ền  ơn 300 000 000  ồn ,  òn v ệ   á    n 

giao mố  r n  n   t   n o t ì ôn  V1 k ôn  n m       

Tạ  Bản án dân s  sơ t ẩm số 121/2022/DS-ST n  y 20 t án  12 năm 

2022  ủ  Tò  án n ân dân  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn   ã tuy n xử: 

1  K ôn     p n  n y u   u k ở  k ện  ủ     N uyễn N ọ  H  ố  v      

N uyễn T   N ọ  M về v ệ   Tr n     p    n qu n   n t   sản       n         

t     n  án   

1 1  Tuy n  ố   p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t t eo    y  án 

  t  ề n  y 20/02/2019    vô   ệu  

1 2  H u quả  ủ    p  ồn  vô   ệu: 

   n   t d ện tí   3 930m
2
 t u   t ử    t 198, tờ  ản  ồ số 38, tạ        ỉ 

 p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  t eo G  y    n  n  n quyền sử dụn    t 

số v o sổ CH 01798 n  y 18/11/2011, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p   o    

N uyễn T   N ọ  M  ùn  sử dụn    t v   n  ờ  k á  (03 n  ờ )    ôn  

N uyễn Văn H1 v     N uyễn N ọ  H v n t u   quyền sử dụn    un   ủ  ôn  

N uyễn Văn H1, N uyễn T   N ọ  M v  N uyễn N ọ  H. 

B  N uyễn T   N ọ  M  ó trá   n  ệm p ả  t  n  toán   o    N uyễn 

N ọ  H số t ền 757 960 000  ồn  ( ảy trăm năm m ơ   ảy tr ệu   ín trăm sáu 

m ơ  n  n  ồn )  

K  t  n  y  ó  ơn y u   u t     n  án  ủ  n  ờ       t     n  án   o 

  n k   t     n  án xon ,   n p ả  t     n  án  òn p ả     u k oản t ền  ã   ủ  

số t ền  òn p ả  t     n  án t eo m    ã  su t quy   n  tạ  Đ ều 357, k oản 2 

Đ ều 468  ủ  B   u t Dân s  t ơn   n  v   số t ền v  t ờ     n      t     n  

án. 

2. Đìn    ỉ y u   u  ủ     N uyễn N ọ  H về v ệ  y u   u To  án  ôn  

n  n 01  ăn n    ó d ện tí   106,4m
2
 v  01  ăn n   trọ d ện tí   244,9m

2
 n m 

tr n t ử    t d ện tí   1 269,9m
2
 n u tr n    t   sản  ủ  v    ồn     H v  ôn  B. 
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N o   r , án sơ t ẩm  òn tuy n về     p í tố tụn , về án p í, quyền y u 

  u t     n  án v  quyền k án   áo   o  á    ơn  s   

S u k    ó  ản án sơ t ẩm, n  y 05/01/2023 n uy n  ơn    N uyễn N ọ  

H  ó  ơn k án   áo to n     ản án sơ t ẩm, y u   u Tò  án   p p ú  t ẩm sử  

án sơ t ẩm t eo    n     p n  n to n    y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n  ơn  

Cùn  n  y 05/01/2023, n  ờ   ó quyền    , n     vụ    n qu n ôn  N uyễn Văn 

H1  ó  ơn k án   áo to n     ản án sơ t ẩm, y u   u Tò  án   p p ú  t ẩm 

 ủy  ản án sơ t ẩm  

Tạ  p   n tò  p ú  t ẩm, ôn  N uyễn Hồn  V     ạ  d ện   p p áp  ủ  

n uy n  ơn    N uyễn N ọ  H,  ồn  t ờ      ạ  d ện   p p áp  ủ  n  ờ   ó 

quyền    , n     vụ liên quan ông N uyễn Văn H1   o r n  tr n p  n   t   n  

tr n     p t eo Mản  trí    ụ        ín   ó  o  ạ    ỉn   ý (tr n     p) số 171 

– 2022 n  y 24/01/2022  ủ  C   n án  Văn p òn  Đăn  ký   t      uyện D có 

 ăn n    ủ  mẹ ru t    H và ông H1 là bà Tr n T   K m N1 n  n  Tò  án   p 

sơ t ẩm k ôn         N1 v o t  m     tố tụn     v  p ạm n    m trọn  t ủ tụ  

tố tụn  n n  ề n    H    ồn  xét xử  ủy  ản án sơ t ẩm  N  ờ   ó quyền    , 

n     vụ    n qu n  ồm    N uyễn T   K m  , bà N uyễn T     và bà Tạ T   

   ơn  N v   ạ  d ện   p p áp  ủ  C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u 

T  n  v n   ữ n uy n ý k  n,  ề n    H    ồn  xét xử   ữ n uy n  ản án sơ 

t ẩm  Cá    ơn  s  k ôn  t ỏ  t u n      v   n  u về v ệ    ả  quy t vụ án   

Đạ  d ện V ện k  m sát n ân dân tỉn  Bìn  D ơn  p át    u qu n    m: 

Về tố tụn : N ữn  n  ờ  t  n   n  tố tụn  v  t  m     tố tụn   ã t      ện 

 ún  quy   n   ủ  B   u t Tố tụn  dân s   Về n   dun : Tò  án   p sơ t ẩm xét 

xử     ó  ăn   ,  ề n    H    ồn  xét xử   ữ n uy n  ản án sơ t ẩm  

S u k   n    n   u  á  t     ệu    n      ó tron   ồ sơ vụ án  ã      

t ẩm tr  tạ  p   n tò ,  ăn    v o k t quả tr n  tụn  tạ  p   n tò ,  ờ  trìn    y 

 ủ   á    ơn  s , ý k  n  ủ  K  m sát v  n  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụn :  

[1 1] B   ơn    N uyễn T   N ọ  M v  n  ờ    m    n  ôn  N uyễn 

Thanh V1  ã  ó  ơn y u   u xét xử v n  mặt  Do v y, H    ồn  xét xử t  n 

  n  xét xử v n  mặt    M và ông V1 t eo quy   n  tạ  Đ ều 296  ủ  B   u t 

Tố tụn  dân s   

[1 2] Tạ  p   n tò  sơ t ẩm, n uy n  ơn    H t  n uyện x n rút m t p  n 

y u   u k ở  k ện  ố  v   y u   u To  án  ôn  n  n 01  ăn n    ó d ện tí   

106,4m
2
 v  01  ăn n   trọ d ện tí   244,9m

2
 n m tr n t ử    t d ện tí   
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1.269,9m
2
    t   sản  ủ  v    ồn     H v  ôn  B  Xét t  y, v ệ  rút m t p  n 

y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n  ơn    t  n uyện v  p ù   p v   quy   n  tạ  

Đ ều 244  ủ  B   u t Tố tụn  dân s  n n Tò  án   p sơ t ẩm    p n  n v   ìn  

  ỉ  ố  v   m t p  n y u   u k ở  k ện tr n  ủ     N uyễn N ọ  H     ó  ăn     

   n quy t   n  n y  ủ   ản án sơ t ẩm k ôn     k án   áo, k án  n    n n  ã 

 ó   ệu     p áp  u t  

[2] Về n   dun  vụ án: 

   n   t  ó d ện tí   3 930m
2
 t u   t ử    t số 198, tờ  ản  ồ số 39, toạ 

 ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  t eo G  y    n  n  n quyền sử 

dụn    t số BH 435772, số v o sổ   p    y    n  n  n CH 10798 n  y 

18/11/2011, do Ủy   n n ân dân  uyện D   p   o    N uyễn T   N ọ  M, ông 

N uyễn Văn H1 v     N uyễn N ọ  H  ó n uồn  ố  do        H là ông 

N uyễn Văn  1 k    p á t  năm 1975 v         p G  y    n  n  n quyền sử 

dụn    t số v o sổ 01243 QSDĐ/QĐ-UB n  y 28/12/2001  Đ n năm 2011,     

   H  ã   m t ủ tụ  tặn    o   un    o  á   n      em    H, ông H1 v     M 

v         p   un     y    n  n  n quyền sử dụn    t, m   n  ờ       quyền 

sử dụn  1/3 d ện tí     t tr n  

Do    M  ó n  t ền  ủ  v    ồn     H v  k ôn  trả      n n    M  ó 

t ỏ  t u n   uy n n   n  p  n d ện tí     t  ủ     M tron  t ử    t 198   o 

v    ồn     H v     á 500 000 000  ồn   B  H v    ồn     H  ùn    n  r  

t ỏ  t u n n  n   uy n n   n    t  ủ     M,  ó ôn  H1 v  ôn  V1   m    n   

B  H  ã t  n  toán  ủ số t ền 500 000 000  ồn    o    M   n   ìn  t      n 

tr  n  v  trả   n  t ền mặt    350 000 000  ồn   V ệ    uy n n   n   ó   m 

G  y t y n  y 20/02/2019 do    M v  t v  ký t n  B  H  ó n  n      quy t   n  

   n      k     n    n qu n   n p  n   t t u   t ử  198  ủ  C    ụ  T     n  

án dân s   uyện D u T  n   Tuy n   n,    H k ôn   ồn  ý  ố  v   quy t   n  

k     n    n       ố  v   p  n   t t u   t ử  198 vì n     vụ n      ủ  r  n  

   M k ôn     n qu n   n    H,  òn p  n   t  ủ     M tron  t ử  198  ã 

  uy n n   n   ạ    o    H,    M k ôn   òn quyền  ì tron  t ử    t 198 nữ  

n n    H k ở  k ện     ơn    M y u   u  ôn  n  n   p  ồn    uy n n   n  

quyền sử dụn    t   ữ     H v      M n  y 20/02/2019  ố  v   p  n   t  ó d ện 

tí   1 269,9m
2
    p  n  ủ     M        ởn  t u   m t p  n d ện tí    ủ  t ử  

  t số 198, tờ  ản  ồ số 39, tọ   ạ  tạ   p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn   B  

 ơn    N uyễn T   N ọ  M t    n  n về v ệ    uy n n   n  p  n   t  ủ     

M tron  t ử  198   o    H t eo G  y t y n  y 20/02/2019 v   ồn  ý t  p tụ  

  uy n n   n    o    H  Tuy n   n, do v  n  t ủ tụ  v    ện   n     t     n  

án k     n n n k ôn  t     m t ủ tụ    uy n n   n , s n  t n   o    H.  
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   n   t n y  ã    C    ụ  T     n  án dân s   uyện D u T  n  r  Quy t 

  n  số 74/QĐ-CCTHADS n  y 02/8/2021 về v ệ     n      k     n quyền sử 

dụn    t v  t   sản   n   ền v     t    t     n   á  k oản n    o n ữn  n  ờ  

     t     n  án  ồm    N uyễn T   K m  , bà N uyễn T     và bà Tạ T    1 

N uyễn t eo  á  Bản án dân s  sơ t ẩm số 08/2021/DSST n  y 26/3/2021, số 

09/2021/DSST n  y 26/3/2021 v  số 10/2021/DSST n  y 26/3/2021  ủ  To  án 

n ân dân t   xã B n Cát, tỉn  Bìn  D ơn   B  N uyễn T   K m  , bà N uyễn 

T     và bà Tạ T      ơn  N k ôn   ồn  ý v   y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n 

 ơn vì   o r n     M   uy n n   n  d ện tí     t tr n   o    H    trốn trán  

n     vụ trả n  do p  n   t t u   t ử  198    t   sản duy n  t    M  òn   n  

tên. 

[2 1] Xét n   dun   ủ    p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t t eo 

 G  y  án   t n  y 20/02/2019 : B  N uyễn T   N ọ  M  ồn  ý   uy n 

n   n    t   o    N uyễn N ọ  H p  n   t  ủ     M tạ  t ử    t 198, tờ  ản 

 ồ số 38, d ện tí   3 930m
2
 tạ        ỉ  p B, xã T,  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn  

t eo G  y    n  n  n quyền sử dụn    t số v o sổ CH 01798 n  y 18/11/2011 

do Ủy   n n ân dân  uyện D   p   o    N uyễn T   N ọ  M  ùn  sử dụn    t 

v   n  ờ  k á     ôn  N uyễn Văn H1 v     N uyễn N ọ  H v     á    

500 000 000  ồn , t  n  toán n  y s u k   ký k t   p  ồn   N  ờ   ồn  sở  ữu 

  m    n     ôn  N uyễn Văn H1 v  n  ờ    m    n     ôn  N uyễn T  n  

V1  ã ký t n  Quá trìn    ả  quy t vụ án, n uy n  ơn v      ơn  ều xá  n  n n   

dun  v    ữ ký  ủ  mìn  tạ    p  ồn    uy n n   n  t eo  G  y  án   t n  y 

20/02/2019 ,     ơn  ã n  n  ủ  n uy n  ơn số t ền   uy n n   n     

500 000 000  ồn ;     ơn      t      ện v ệ     o mố  r n ,   m t ủ tụ  s n  

t n  ố  v   p  n   t tr n     p   o n uy n  ơn n n  ây     á  tìn  t  t k ôn  

  n p ả     n  m n  t eo Đ ều 92  ủ  B   u t Tố tụn  dân s   

Xét t  y, về  ố  t  n   ủ    p  ồn     m t p  n d ện tí   t u   quyền sử 

dụn    t  ủ     N uyễn T   N ọ  M tron  t ử    t số 198,  á    n k ôn  xá  

  n  r  d ện tí  , v  trí, t    n d ện tí     t   uy n n   n   T eo  ồ sơ   p    y 

   n  n  n quyền sử dụn    t do C   n án  Văn p òn  Đăn  ký   t      uyện 

D  un    p t ì t ử    t 198      ôn  N uyễn Văn  1 tặn    o  á   on  ồm 

N uyễn Văn H1, N uyễn T   N ọ  M v  N uyễn N ọ  H  ùn    n  t n sử 

dụn    un , m   n  ờ   ều        p 01    y    n  n  n r  n  n  n   ùn  số 

v o sổ   p    y    n  n  n v      n  n  ùn  sử dụn    un  v       n  ờ   òn 

 ạ   T eo k t quả xem xét t ẩm   n  tạ        o t  y p  n   t t u   t ử  198 

      á    ơn  s  sử dụn    un , k ôn   ó s  p ân      t  n   á  p  n  ụ t   

  o 03 n  ờ , p  n d ện tí     t 1 269,9m
2
  ũn  k ôn  tá    ạ   v    á  p  n 

  t k á   ủ  t ử  198;  ờ  trìn    y  ủ   á    ơn  s   ũn    o t  y  á    ơn  
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s  t ốn  n  t quyền sử dụn    t   un   ủ     n  ờ     n   n  u, m   n  ờ  

     quyền 1/3  N   v y, p  n   t t u   t ử  198        p   o 03 n  ờ   ồm 

ông H1,    M,    H t eo  ìn  t    sử dụn    un  t eo p  n, m   n  ờ       sử 

dụn  p  n   t  ó d ện tí   k oản  3 930m
2
 : 3 =1.310m

2
  Quá trìn   o  ạ  t    

t , n uy n  ơn v      ơn t  xá    n  m t p  n   t m  t eo  á    ơn  s      ủ  

    ơn    M  ó d ện tí    o  ạ  t    t     1 269,9m
2
  Căn    v o Côn  văn số 

315/ TNMT-TC n  y 29/8/2022  ủ    òn  T   n uy n v  Mô  tr ờn   uyện D 

( út  ụ  175) t ì  ph n diện t ch 1.269 9m
2
 (19,4m

2
 ONT v  1.25  5m

2
 CLN  

thu c m t ph n th a đ t s  198 theo M nh tr ch   c địa ch nh c  đo đạc ch nh 

 ý  tranh ch p  s  171 – 2 22 ng y 24  1 2 22 của Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đ t đai huyện D kh ng đủ đi u kiện tách th a theo quy định tại Đi u 3  Đi u 

4 của Quy t định s  25 2 17 QĐ- BND ng y 29 7 2 17 của Ủy  an nh n d n 

t nh B quy định v  diện t ch t i thi u được ph p tách th a đ i v i các  oại đ t 

trên địa   n t nh B nh Dương   Hơn nữ , p  n   t n y  ã    C    ụ  T     n  

án dân s   uyện D u T  n  r  Quy t   n  số 74/QĐ-CCTHADS n  y 02/8/2021 

về v ệ     n      k     n     ảm  ảo t     n  n     vụ t     n  án  ủ     

N uyễn T   N ọ  M   o n ữn  n  ờ       t     n  án  ồm    N uyễn T   

Kim L, bà N uyễn T     và bà Tạ T    1 N uyễn t eo  á  Bản án dân s  sơ 

t ẩm số 08/2021/DSST n  y 26/3/2021, số 09/2021/DSST n  y 26/3/2021, v  

số 10/2021/DSST n  y 26/3/2021  ủ  To  án n ân dân t   xã B n Cát, tỉn  

Bìn  D ơn   Do v y,    o d      uy n n   n  quyền sử dụn    t   ữ     H và 

bà M  ã v  p ạm   ều   m  ủ  p áp  u t    n qu n   n   ều k ện   uy n n   n  

 ũn  n    ố  t  n    uy n n   n  k ôn  t   t      ện      t u   tr ờn    p 

   o d    dân s  vô   ệu t eo quy   n  tạ   á  Đ ều 117, 122, 123, 407, 408  ủ  

B   u t Dân s   

[2 2] Xét về  ìn  t     ủ    p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t: 

N uy n  ơn    H v      ơn    M xá    n  v ệ    uy n n   n  quyền sử dụn  

  t   ữ     H v      M      t     ện tạ   G  y  án   t n  y 20/02/2019  v  

H p  ồn  ủy quyền n  y 30/6/2020   p tạ  Văn p òn  C bà M  ã ủy quyền  ạ  

cho ông N uyễn Văn H1    ôn  H1 v     H s u n y t    m t ủ tụ  s n  t n   o 

bà H  ố  v   t ử    t 198   o    H  Xét t  y  G  y  án   t n  y 20/02/2019     

   y v  t t y            ôn     n ,      t    v  H p  ồn  ủy quyền n  y 

30/6/2020   p tạ  Văn p òn  Côn     n  N uyễn Văn  2         tuân t ủ  ún  

quy   n  về  ìn  t     ố  v     p  ồn    uy n n   n  quyền sử dụn    t t eo 

quy   n  tạ  Đ ều 503  ủ  B   u t Dân s  năm 2015; Đ ều 167 v  Đ ều 168  ủ  

 u t Đ t     năm 2013  N   v y, mặ  dù  ả n uy n  ơn v      ơn  ều  ó 

n uyện vọn  t  p tụ  t      ện v ệ    uy n n   n  n  n     o d     ã    vô 

  ệu n n Tò  án   p sơ t ẩm k ôn     p n  n y u   u k ở  k ện  ủ  n uy n 



15 

 ơn về v ệ  y u   u  ôn  n  n   p  ồn    uy n n   n   ã ký k t t eo  G  y 

 án   t n  y 20/2/2019     p ù   p  

[2 3] Về   u quả  ủ    p  ồn  vô   ệu: Do   p  ồn    uy n n   n  

quyền sử dụn    t tr n    vô   ệu n n  ăn    quy   n  tạ  Đ ều 131  ủ  B   u t 

Dân s ,  á    n p ả   o n trả   o n  u n ữn   ì  ã n  n  B  M t    n  n  ã 

n  n  ủ  n uy n  ơn số t ền 500 000 000  ồn  t eo   p  ồn   ã ký k t n n 

p ả   ó trá   n  ệm t  n  toán   o n uy n  ơn số t ền tr n  K t quả   n    á  ố  

v   p  n   t d ện tí   1 269,9m
2
 m   á    ơn  s  xá    n    uy n n   n  t eo 

   n  ản   n    á n  y 19/5/2022  ó tổn  tr    á 1 015 920 000  ồn ,    n   ệ   

   515 920 000  ồn       d n   n   p  ồn  vô   ệu     ủ   ả       n   ơn  s  

n n p  n t  ệt  ạ  do    n   ệ   về   á   t s             ều   o  ả       n 

  ơn  s     257 960 000  ồn ,     ơn p ả   ó trá   n  ệm t  n  toán   o 

n uy n  ơn số t ền 257 960 000  ồn   Tổn  số t ền     ơn p ả  t  n  toán   o 

n uy n  ơn    757 960 000  ồn      n   t t u   t ử  198 v n    t u   quyền 

sử dụn    un   ủ  03 n  ờ     ôn  N uyễn Văn H1, bà N uyễn T   N ọ  M v  

bà N uyễn N ọ  H. 

[2 4] Tạ  p   n tò  p ú  t ẩm, ôn  N uyễn Hồn  V    n  ờ   ạ  d ện   p 

p áp  ủ  n uy n  ơn    N uyễn N ọ  H,  ồn  t ờ     n  ờ   ạ  d ện   p p áp 

 ủ  n  ờ   ó quyền    , n     vụ    n qu n ôn  N uyễn Văn H1   o r n  tr n 

p  n   t   n  tr n     p t eo Mản  trí    ụ        ín   ó  o  ạ    ỉn   ý (tr n  

   p) số 171 – 2022 n  y 24/01/2022  ủ  C   n án  Văn p òn  Đăn  ký   t 

     uyện D  ó  ăn n    ủ  mẹ ru t    H và ông H1 là bà Tr n T   K m N1 

n  n  Tò  án   p sơ t ẩm k ôn         N1 v o t  m     tố tụn     v  p ạm 

nghiêm trọn  t ủ tụ  tố tụn  n n  ề n    H    ồn  xét xử  ủy án sơ t ẩm  Xét 

t  y, Tò  án   p sơ t ẩm xá    n  p  n   t t u   t ử  198 v n    t u   quyền 

sử dụn    un   ủ  03 n  ờ     ôn  N uyễn Văn H1, bà N uyễn T   N ọ  M v  

bà N uyễn N ọ  H; k ôn    ả  quy t tr n     p      t   sản   un  n n k ôn  

ản    ởn    n quyền v      í     p p áp  ủ     N1  Do  ó, Tò  án   p sơ t ẩm 

k ôn         N1 v o t  m     tố tụn  k ôn     xem    v  p ạm n    m trọn  

t ủ tụ  tố tụn  n n k ôn   ó  ăn       H    ồn  xét xử    p n  n  ờ  trìn    y 

tr n  ủ   ạ  d ện     ơn  

T  những phân tích trên, Tòa án c p sơ t ẩm xét xử là phù h p, kháng cáo 

của nguy n  ơn    N uyễn N ọ  H v  k án   áo  ủ  n  ờ   ó quyền    , n     

vụ  iên quan ông N uyễn Văn H1    k ôn   ó  ăn    ch p nh n.  

[3] Qu n    m củ   ại diện Viện ki m sát nhân dân tỉn  Bìn  D ơn  tại 

phiên tòa phúc thẩm là phù h p. 
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 [4] Về án phí dân s  phúc thẩm: N uy n  ơn    N uyễn N ọ  H v  

n  ờ   ó quyền    , n     vụ    n qu n ôn  N uyễn Văn H1 phải ch u theo quy 

  nh của pháp lu t.  

Vì  á     tr n,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn    k oản 1 Đ ều 148, k oản 1 Đ ều 308 v  Đ ều 313  ủ  B   u t Tố 

tụn  dân s ;  

- Căn    N    quy t số 326/2016/UBTVQH14, n  y 30/12/2016  ủ  Ủy 

  n T  ờn  vụ Quố      quy   n  về m   t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản  ý v  

sử dụn  án p í v   ệ p í Tò  án, 

1  K ôn     p n  n k án   áo  ủ  n uy n  ơn    N uyễn N ọ  H. 

2  K ôn     p n  n k án   áo  ủ  n  ờ   ó quyền    , n     vụ    n qu n 

ông N uyễn Văn H1. 

3  G ữ n uy n Bản án dân s  sơ t ẩm số 121/2022/DS-ST ngày 20 tháng 

12 năm 2022  ủ  Tò  án n ân dân  uyện D, tỉn  Bìn  D ơn   

4. Về án p í dân s  p ú  t ẩm:  

- B  N uyễn N ọ  H p ả     u số t ền 300 000  ồn  (   trăm n  ìn 

 ồn ),      tr  v o t ền tạm  n  án p í  ã n p t eo B  n     t u t ền số 

0011333 n  y 05/01/2023  ủ  C    ụ  T     n  án dân s   uyện D, tỉn  Bìn  

D ơn   

- Ông N uyễn Văn H1 p ả     u số t ền 300 000  ồn  (   trăm n  ìn 

 ồn ),      tr  v o t ền tạm  n  án p í  ã n p t eo B  n     t u t ền số 

0011332 ngày 05/01/2023  ủ  C    ụ  T     n  án dân s   uyện D, tỉn  Bìn  

D ơn   

5  Tr ờn    p  ản án      t     n  t eo quy   n  tạ  Đ ều 2  ủ   u t T   

  n  án dân s  t ì n  ờ       t     n  án dân s , n  ờ  p ả  t     n  án dân s  

 ó quyền t ỏ  t u n t     n  án, quyền y u   u t     n  án, t  n uyện t     n  

án  oặ        n      t     n  án t eo quy   n  tạ   á  Đ ều 6,7 v  9  ủ   u t 

T     n  án dân s ; t ờ    ệu t     n  án      t      ện t eo quy   n  tạ  Đ ều 

30  ủ   u t T     n  án dân s   

6  Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu     p áp  u t k  t  n  y tuy n án /  
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  Bìn  D ơn ;   

- C    ụ  THADS  uyện D; 
- TAND  uyện D; 

- Cá    ơn  s ; 

-   u: HCT , HSVA, Tò  Dân s   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

( ã ký) 

 

Huỳnh Thị Thanh Tuyền 

 


